PHỤ LỤC 01
BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ 3/6 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC 

DÙNG TRONG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Tiếng Anh

	Cấp độ (CEFR)
	IELTS
	TOEFL
	TOEIC
	Cambridge Exam
	BEC
	BULATS
	Khung Châu Âu

	3/6 (Khung VN)
	4.5
	450   PBT 133   CBT   45   iBT
	450
	Preliminary PET
	Business Preliminary
	40
	B1


(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

PHỤ LỤC SỐ 02

NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN VÀ NGÀNH KHÁC

 VỚI CHUYÊN NGÀNH ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

	TT
	Chuyên ngành
	Ngành (chuyên ngành) tốt nghiệp đại học

	1
	Tài chính – Ngân hàng

	1.1
	Chuyên ngành đúng và phù hợp
	- Các chuyên ngành của Học viện Tài chính: Quản lý tài chính công; Thuế; Tài chính Bảo hiểm; Hải quan; Tài chính quốc tế; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Định giá tài sản và Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh chứng khoán; Phân tích chính sách tài chính; Đầu tư tài chính.

- Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng của các trường đại học khác;

	1.2
	Chuyên ngành gần
	- Các chuyên ngành thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý (nhóm ngành Kinh doanh, nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán, nhóm ngành Quản trị - Quản lý) của Học viện Tài chính và của các trường đại học khác.

- Các chuyên ngành: Tin học Tài chính kế toán; Tiếng Anh Tài chính - Kế toán; Kinh tế các nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư tài chính; Kinh tế luật của Học viện Tài chính.

- Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế học của các trường đại học khác.

- Các chuyên ngành thuộc khối ngành An ninh, Quốc phòng: Hậu cần công an nhân dân, Hậu cần quân sự.

	2
	Kế toán

	2.1
	Chuyên ngành đúng và phù hợp
	- Các chuyên ngành của Học viện Tài chính: Kế toán doanh nghiệp; Kiểm toán; Kế toán công. 

- Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán của các trường đại học khác.

	2.2
	Chuyên ngành gần
	- Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm của Học viện Tài chính.

- Các chuyên ngành thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý (nhóm ngành Kinh doanh, nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, nhóm ngành Quản trị - Quản lý) của các trường đại học khác.

- Các chuyên ngành: Tin học Tài chính kế toán; Tiếng Anh Tài chính - Kế toán; Kinh tế các nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư tài chính; Kinh tế luật của Học viện Tài chính.

- Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế học của các trường đại học khác.

- Các chuyên ngành thuộc khối ngành An ninh, Quốc phòng: Hậu cần công an nhân dân, Hậu cần quân sự.

	3
	Quản lý kinh tế

	3.1
	Chuyên ngành đúng và phù hợp
	Các ngành, chuyên ngành: Khoa học quản lý; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng; Quản lý tài chính công; Quản trị doanh nghiệp. 

	3.2
	Chuyên ngành gần
	- Các chuyên ngành của Học viện Tài chính: Tài chính Bảo hiểm; Thuế; Hải quan; Tài chính quốc tế; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Định giá tài sản và Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh chứng khoán; Phân tích chính sách tài chính; Đầu tư tài chính.

- Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng của các trường đại học khác;

- Các chuyên ngành thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý (nhóm ngành Kinh doanh, nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán) của Học viện Tài chính và của các trường đại học khác.

- Các chuyên ngành: Tiếng Anh Tài chính - Kế toán; Kinh tế các nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư tài chính; Kinh tế luật của Học viện Tài chính.

- Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế học của các trường đại học khác.

- Các chuyên ngành thuộc khối ngành An ninh, Quốc phòng: Hậu cần công an nhân dân, Hậu cần quân sự.

	3.3
	Chuyên ngành khác
	Ngoài các ngành và chuyên ngành đã nêu ở trên


PHỤ LỤC 03

QUY ĐỊNH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG

 DỰ THI CAO HỌC NĂM 2021 ĐỢT 01 CỦA HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 

	A. ĐĂNG KÝ DỰ THI CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

	Chuyên ngành tốt nghiệp 

đại học
	Số học phần và thời lượng hoc BSKT

	
	Số học phần
	Thời lượng

	Chuyên ngành đúng, phù hợp nhưng khác nhau trên 10% tổng số tiết học hoặc ĐVHT hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành
	Quản lý tài chính đơn vị sử dụng NSNN
	3 tín chỉ

	
	Tài chính doanh nghiệp
	3 tín chỉ

	
	Quản trị ngân hàng thương mại
	3 tín chỉ

	Chuyên ngành đúng, phù hợp nhưng đã tốt nghiệp từ 5 năm trở lên
	Quản lý tài chính đơn vị sử dụng NSNN
	3 tín chỉ

	
	Tài chính doanh nghiệp
	3 tín chỉ

	
	Quản trị ngân hàng thương mại
	3 tín chỉ

	Các chuyên ngành thuộc ngành Kế toán của HVTC và các trường khác
	Quản lý tài chính đơn vị sử dụng NSNN
	3 tín chỉ

	
	Tài chính doanh nghiệp
	3 tín chỉ

	
	Quản trị ngân hàng thương mại
	3 tín chỉ

	Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành: Kinh doanh, Quản trị - Quản lý
	Quản lý tài chính đơn vị sử dụng NSNN
	3 tín chỉ

	
	Tài chính doanh nghiệp
	3 tín chỉ

	
	Quản trị ngân hàng thương mại
	3 tín chỉ

	
	Đầu tư tài chính
	3 tín chỉ

	
	Quản lý thuế
	3 tín chỉ

	Các chuyên ngành: Hậu cần công an nhân dân, Hậu cần quân sự.
	Quản lý tài chính đơn vị sử dụng NSNN
	3 tín chỉ

	
	Tài chính doanh nghiệp
	3 tín chỉ

	
	Quản trị ngân hàng thương mại
	3 tín chỉ

	
	Quản lý thuế
	3 tín chỉ

	
	Phân tích tài chính DN
	3 tín chỉ

	Các chuyên ngành: Tin học Tài chính kế toán; Tiếng Anh Tài chính - Kế toán; Kinh tế các nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư tài chính; Kinh tế luật của Học viện Tài chính.
	Quản lý tài chính đơn vị sử dụng NSNN
	3 tín chỉ

	
	Tài chính doanh nghiệp
	3 tín chỉ

	
	Quản trị ngân hàng thương mại
	3 tín chỉ

	
	Định giá tài sản
	3 tín chỉ

	
	Phân tích tài chính DN
	3 tín chỉ

	Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế học: Kinh tế học, kinh tế chính trị, kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Kinh tế công nghiệp, Kinh tế xây dựng, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế vận tải, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên của các trường đại học khác
	Quản lý tài chính đơn vị sử dụng NSNN
	3 tín chỉ

	
	Tài chính doanh nghiệp
	3 tín chỉ

	
	Quản trị ngân hàng thương mại
	3 tín chỉ

	
	Đầu tư tài chính
	3 tín chỉ

	
	Quản lý thuế
	3 tín chỉ

	
	Định giá tài sản
	3 tín chỉ

	
	Phân tích tài chính DN
	3 tín chỉ

	B. ĐĂNG KÝ DỰ THI CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN

	Chuyên ngành tốt nghiệp 

đại học
	Số học phần và thời lượng hoc BSKT

	
	Số học phần
	Thời lượng

	Chuyên ngành đúng, phù hợp nhưng khác nhau trên 10% tổng số tiết học hoặc ĐVHT hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành
	Kế toán tài chính
	3 tín chỉ

	
	Kế toán quản trị
	3 tín chỉ

	
	Phân tích tài chính DN
	3 tín chỉ

	Chuyên ngành đúng, phù hợp nhưng đã tốt nghiệp từ 5 năm trở lên
	Kế toán tài chính
	3 tín chỉ

	
	Kế toán quản trị
	3 tín chỉ

	
	Phân tích tài chính DN
	3 tín chỉ

	Các chuyên ngành thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng của HVTC và các trường khác
	Kế toán tài chính
	3 tín chỉ

	
	Kế toán quản trị
	3 tín chỉ

	
	Phân tích tài chính DN
	3 tín chỉ

	Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành: Kinh doanh, Quản trị - Quản lý


	Kế toán tài chính
	3 tín chỉ

	
	Kế toán quản trị
	3 tín chỉ

	
	Phân tích tài chính DN
	3 tín chỉ

	
	Kiểm toán
	3 tín chỉ

	
	Chuẩn mực kế toán Quốc tế
	3 tín chỉ

	Các chuyên ngành: Hậu cần công an nhân dân, Hậu cần quân sự.
	Kế toán tài chính
	3 tín chỉ

	
	Kế toán quản trị
	3 tín chỉ

	
	Phân tích tài chính DN
	3 tín chỉ

	
	Chuẩn mực kế toán Quốc tế
	3 tín chỉ

	
	Tổ chức công tác kế toán trong DN
	3 tín chỉ

	Các chuyên ngành: Tin học Tài chính kế toán; Tiếng Anh Tài chính - Kế toán; Kinh tế các nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư tài chính; Kinh tế luật của Học viện Tài chính.
	Kế toán tài chính
	3 tín chỉ

	
	Kế toán quản trị
	3 tín chỉ

	
	Phân tích tài chính DN
	3 tín chỉ

	
	Chuẩn mực kế toán Quốc tế
	3 tín chỉ

	
	Đại cương về kế toán tập đoàn
	3 tín chỉ

	Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế học: Kinh tế học, kinh tế chính trị, kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Kinh tế công nghiệp, Kinh tế xây dựng, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế vận tải, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên của các trường đại học khác
	Kế toán tài chính
	3 tín chỉ

	
	Kế toán quản trị
	3 tín chỉ

	
	Phân tích tài chính DN
	3 tín chỉ

	
	Đại cương về kế toán tập đoàn
	3 tín chỉ

	
	Kiểm toán
	3 tín chỉ

	
	Chuẩn mực kế toán Quốc tế
	3 tín chỉ

	
	Tổ chức công tác kế toán trong DN
	3 tín chỉ


	C. ĐĂNG KÝ DỰ THI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

	Chuyên ngành tốt nghiệp 

đại học
	Số học phần và thời lượng hoc BSKT

	
	Số học phần
	Thời lượng

	Chuyên ngành đúng, phù hợp nhưng khác nhau trên 10% tổng số tiết học hoặc ĐVHT hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành
	Quản lý nhà nước về kinh tế
	3 tín chỉ

	
	Quản lý Tài chính công
	3 tín chỉ

	
	Quản trị doanh nghiệp
	3 tín chỉ

	Chuyên ngành đúng, phù hợp nhưng đã tốt nghiệp từ 5 năm trở lên
	Quản lý nhà nước về kinh tế
	3 tín chỉ

	
	Quản lý Tài chính công
	3 tín chỉ

	
	Quản trị doanh nghiệp
	3 tín chỉ

	Các chuyên ngành: Tài chính Bảo hiểm; Thuế; Hải quan; Tài chính quốc tế; Tài chính DN; Ngân hàng; Định giá TS và Kinh doanh BĐS; Kinh doanh chứng khoán; Phân tích chính sách tài chính; Đầu tư tài chính của HVTC và các trường đại học khác;
	Quản trị  học
	3 tín chỉ

	
	Quản lý nhà nước về kinh tế 
	3 tín chỉ

	
	Quản lý Tài chính công
	3 tín chỉ

	
	Quản trị doanh nghiệp
	3 tín chỉ

	
	Quản lý tài sản công
	3 tín chỉ

	Các chuyên ngành thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý (nhóm ngành Kinh doanh, nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán) của Học viện Tài chính và các trường đại học khác.
	Quản trị  học
	3 tín chỉ

	
	Quản lý nhà nước về kinh tế 
	3 tín chỉ

	
	Quản lý Tài chính công
	3 tín chỉ

	
	Quản trị doanh nghiệp
	3 tín chỉ

	
	Quản lý tài sản công
	3 tín chỉ

	Các chuyên ngành: Tiếng Anh Tài chính - Kế toán; Kinh tế các nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư tài chính; Kinh tế luật của Học viện Tài chính và các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế học của các trường đại học khác.
	Quản trị  học
	3 tín chỉ

	
	Quản lý nhà nước về kinh tế 
	3 tín chỉ

	
	Quản lý Tài chính công
	3 tín chỉ

	
	Quản trị doanh nghiệp
	3 tín chỉ

	
	Quản lý tài sản công
	3 tín chỉ

	Các chuyên ngành thuộc khối ngành An ninh, Quốc phòng: Hậu cần công an nhân dân, Hậu cần quân sự.


	Quản trị  học
	3 tín chỉ

	
	Quản lý nhà nước về kinh tế 
	3 tín chỉ

	
	Quản lý Tài chính công
	3 tín chỉ

	
	Quản trị doanh nghiệp
	3 tín chỉ

	
	Quản lý tài sản công
	3 tín chỉ

	Các chuyên ngành khác


	Kinh tế học vi mô
	3 tín chỉ

	
	Kinh tế học vĩ mô
	3 tín chỉ

	
	Kinh tế học công cộng
	3 tín chỉ

	
	Kinh tế quốc tế
	3 tín chỉ

	
	Kinh tế đầu tư
	3 tín chỉ

	
	Khoa học quản lý
	3 tín chỉ

	
	Quản trị học
	3 tín chỉ

	
	Quản lý nhà nước về kinh tế 
	3 tín chỉ

	
	Quản trị doanh nghiệp
	3 tín chỉ

	
	Quản lý Tài chính công
	3 tín chỉ
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